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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;
Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;
Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 113/HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2021;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở, ngành: Y tế, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tài chính;
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QUY ĐỊNH
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số: 20/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
2. Quy định này áp dụng đối với:
a) Các cơ quan, đơn vị hành chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trực thuộc địa phương quản lý;
b) Các đơn vị hành chính, sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế công lập trực thuộc địa phương quản lý.
Điều 2. Nguyên tắc xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
1. Xây dựng, ban hành về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế phải đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, tránh lãng phí, phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định này.
2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế theo quy định này làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng:
a) Lập kế hoạch và dự toán Ngân sách mua sắm;
b) Giao, mua sắm, bố trí, khoán kinh phí sử dụng, thuê dịch vụ xe ô tô;
c) Quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.
3. Các nội dung không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô và Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
1. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế được quy định tại Điều 4 Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn thuộc tỉnh Cao Bằng quản lý được thực hiện theo quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quy định này.
2. Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và được gửi cơ quan Kho bạc Nhà nước để thực hiện kiểm soát chi theo quy định của pháp luật.
3. Ngoài tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế tại Phụ lục kèm theo Quy định này, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh thêm trên cơ sở quy mô, chức năng, nhiệm vụ, tính đặc thù, đột xuất, cấp bách của nhiệm vụ được tỉnh giao. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Sở Y tế, Sở Tài chính để tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét để được điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
Điều 4. Nguồn hình thành xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
Xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế được mua sắm từ các nguồn kinh phí theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế, như sau:
1. Kinh phí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp y tế công lập.
2. Nguồn kinh phí có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước được hình thành từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp y tế công lập, nguồn thu phí dịch vụ... theo quy định của pháp luật.
3. Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước về trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA (trừ trường hợp có Hiệp định thỏa thuận riêng), vốn vay ưu đãi, nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn thu Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
4. Xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước viện trợ, biếu, tặng cho và các hình thức xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Trang bị, thay thế xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
1. Việc trang bị, thay thế xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế được thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, số lượng, chủng loại, giá mua và mục đích sử dụng) xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp y tế công lập thuộc tỉnh Cao Bằng quản lý. Sở Tài chính và cơ quan Kho bạc Nhà nước phối hợp trong quản lý, kiểm soát chi khi thực hiện mua sắm.
2. Căn cứ dự toán ngân sách được duyệt hàng năm; căn cứ tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng trong lĩnh vực y tế theo Điều 4 Quy định này và khoản 1 Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) việc mua sắm, trang bị xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế (đối tượng sử dụng, số lượng, chủng loại, giá mua và mục đích sử dụng) cho các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp y tế công lập thuộc tỉnh Cao Bằng quản lý.
3. Xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Đã quá thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định.
b) Đã sử dụng trên 200.000 km đối với xe ô tô của các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp y tế công lập đóng trên địa bàn miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
c) Chưa đủ điều kiện quy định tại điểm a, điểm b khoản này nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% so với nguyên giá).
4. Số tiền thu được từ thanh lý xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế sau khi trừ các chi phí liên quan theo quy định được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Riêng đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.
Điều 6. Giá mua xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
Giá mua xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thực hiện theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Điều 7. Quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được trang bị xe ô tô chuyên dùng theo Quy định này thực hiện việc quản lý xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức; thực hiện hạch toán và công khai chi phí sử dụng xe ô tô tại các đơn vị theo quy định của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
1. Sở Y tế
a) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện Quy định này; định kỳ hàng năm thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng các văn bản pháp luật quy định về quản lý tài sản công.
b) Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; hoặc thành lập cơ quan, đơn vị mới; bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn, thay đổi quy mô hoặc trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt cần phải điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế. Sở Y tế tổng hợp đề xuất của các đơn vị trực thuộc, báo cáo Sở Tài chính, phối hợp thực hiện rà soát, xây dựng lại tiêu chuẩn định mức sử dụng trong lĩnh vực y tế đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng các văn bản quy định và tình hình thực tế của địa phương.
2. Sở Tài chính
a) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình mua sắm, điều chuyển, thanh lý; phê duyệt, điều chỉnh tiêu chuẩn định mức; quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.
b) Rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý đối với số lượng xe chuyên dùng trong lĩnh vực y tế phục vụ không hiệu quả, không đúng đối tượng sử dụng.
c) Phối hợp với Sở Y tế thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp y tế công lập trong việc chấp hành các quy định về trang bị, quản lý sử dụng xe ô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.
3. Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh được trang bị xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế có trách nhiệm:
a) Định kỳ hoặc hàng năm tổ chức thực hiện rà soát các tiêu chuẩn, định mức và tình hình sử dụng xe chuyên dùng trong lĩnh vực y tế báo cáo, đề xuất với Sở Y tế và Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trên nguyên tắc một đơn vị có thể có một hoặc nhiều chủng loại xe chuyên dùng tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ, quy mô và tính chất đặc thù của cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập được giao nhiệm vụ.
b) Thực hiện báo cáo tình hình mua sắm, quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho Sở Y tế; đăng ký, kê khai xe chuyên dùng với Sở Tài chính; quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng được trang bị theo đúng Quy định này và các văn bản pháp luật quy định về quản lý tài sản công.
Điều 9. Xử lý vi phạm
1. Việc xử lý vi phạm trong việc mua sắm, trang bị, quản lý xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 9 Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức đơn vị trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
2. Xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế được trang bị cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập chỉ được sử dụng phục vụ cho các hoạt động chuyên môn y tế theo quy định. Việc quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực không đúng mục đích, không đúng quy định (nếu được các cơ quan chuyên môn, cơ quan pháp luật phát hiện có vi phạm) thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập và các cá nhân có liên quan phải hoàn toàn chịu trách nhiệm; tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm, mức độ thiệt hại mà phải bồi thường thiệt hại, sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập báo cáo, phản ánh về Sở Y tế và Sở Tài chính để được phối hợp hướng dẫn xử lý./.
 
PHỤ LỤC
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng)
	STT
	Đối tượng sử dụng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Chủng loại
	Mục đích sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Tổng cộng
	Xe
	81
	 
	 

	I
	KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	 
	2
	 
	 

	1
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe chuyên dùng phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về lĩnh vực ATTP; vận chuyển mẫu bệnh phẩm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế.

	2
	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe chuyên dùng có thiết bị để kiểm tra, giám sát; thực hiện hoạt động chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến về Dân số - KHHGĐ.

	II
	KHỐI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
	 
	79
	 
	 

	1
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
	Cộng
	9
	 
	 

	
	
	Xe
	4
	Xe cứu thương
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại TT số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe cứu thương có kết cấu đặc biệt
	Xe có kết cấu không gian rộng, được trang bị máy móc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác cấp cứu hồi sức tích cực trên xe

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe chuyên dùng phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung và cấp cao

	1
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám, giám định sức khỏe của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh

	
	
	Xe
	1
	Xe bán tải, có thùng kín
	Xe ô tô chuyên dùng thu gom vận chuyển rác thải y tế

	2
	Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng
	Cộng
	4
	 
	 

	
	
	Xe
	3
	Xe cứu thương
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại TT số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

	3
	Bệnh viện Tĩnh Túc
	Cộng
	1
	 
	 

	
	
	Xe
	1
	Xe cứu thương
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại TT số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	4
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc
	Cộng
	5
	 
	 

	
	
	Xe
	3
	Xe cứu thương
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại TT số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế
	Xe ô tô khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế

	5
	Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm
	Cộng
	5
	 
	 

	
	
	Xe
	3
	Xe cứu thương
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại TT số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế
	Xe ô tô khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế

	6
	Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang
	Cộng
	4
	 
	 

	
	
	Xe
	2
	Xe cứu thương
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại TT số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế
	Xe ô tô khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế

	7
	Trung tâm Y tế huyện Hà Quảng
	Cộng
	4
	 
	 

	
	
	Xe
	2
	Xe cứu thương
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại TT số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế
	Xe ô tô khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế

	8
	Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng
	Cộng
	4
	 
	 

	
	
	Xe
	3
	Xe cứu thương
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại TT số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

	9
	Trung tâm Y tế huyện Hòa An
	Cộng
	6
	 
	 

	
	
	Xe
	3
	Xe cứu thương
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại TT số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế
	Xe ô tô khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe bán tải, có thùng kín
	Xe ô tô chuyên dùng thu gom vận chuyển rác thải y tế

	10
	Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình
	Cộng
	3
	 
	 

	
	
	Xe
	2
	Xe cứu thương
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại TT số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế
	Xe ô tô khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

	11
	Trung tâm Y tế huyện Quảng Hòa
	Cộng
	4
	 
	 

	
	
	Xe
	2
	Xe cứu thương
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại TT số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế
	Xe ô tô khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế

	12
	Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa
	Cộng
	5
	 
	 

	
	
	Xe
	3
	Xe cứu thương
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại TT số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe bán tải, có thùng kín
	Xe ô tô chuyên dùng thu gom vận chuyển rác thải y tế

	13
	Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh
	Cộng
	4
	 
	 

	
	
	Xe
	2
	Xe cứu thương
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại TT số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế
	Xe ô tô khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế

	14
	Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh
	Cộng
	5
	 
	 

	
	
	Xe
	3
	Xe cứu thương
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại TT số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe bán tải, có thùng kín
	Xe ô tô chuyên dùng thu gom vận chuyển rác thải y tế

	15
	Trung tâm Y tế huyện Thạch An
	Cộng
	4
	 
	 

	
	
	Xe
	2
	Xe cứu thương
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại TT số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe ô tô khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế

	16
	Trung tâm Y tế Thành phố
	Cộng
	3
	 
	 

	
	
	Xe
	2
	Xe cứu thương
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại TT số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

	17
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cao Bằng
	Cộng
	7
	 
	 

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế
	Xe chụp X-Quang lưu động

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế
	Xe vận chuyển vắc xin, sinh phẩm

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe chở máy phun và hóa chất lưu động

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
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	Xe
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	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe vận chuyển dụng cụ, vật tư, trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực truyền nhiễm

	
	
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.
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	Trung tâm Pháp Y
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe giám định pháp y; xe vận chuyển, bảo quản tử thi

	19
	Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm mỹ phẩm
	Xe
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế
	Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.


 
